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ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt đối với sản xuất nông - lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Luật Đất đai 2013 tại Chương I, Điều 4 quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì kế hoạch sử dụng đất phải giữ vai trò rất quan trọng. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, huyện Hương Sơn cần phải sắp xếp quỹ đất sao cho vừa đảm bảo với mục tiêu phát triển kinh tế vừa đảm bảo mục tiêu phát triển xã hội, môi trường. Do vậy, việc xây dựng lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm là rất cần thiết. Theo quy định tại Điều 52, Điều 63 Luật Đất đai năm 2013 việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Xuất phát từ tình hình đó, thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự hướng dẫn của Sở Tài Nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn cùng các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh".
1. Mục đích và yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021
a) Mục đích

- Là cơ sở đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.

- Đánh giá đúng thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện, để lại tầm nhìn tổng quát về việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các mục tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. 

- Tạo điều kiện cho việc thu hút các dự án đầu tư, hình thành các vùng sản xuất, các trung tâm văn hoá - xã hội và dịch vụ, góp phần thực hiện quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội. 

- Bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên trong quá trình khai thác sử dụng đất đai.

- Là căn cứ để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý và đạt hiệu quả cao.

b) Yêu cầu

- Phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Đáp ứng được việc quản lý Nhà nước về đất đai các cấp, điều chỉnh việc khai thác sử dụng đất đai phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn; xử lý các vấn đề còn bất cập và các vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai.

- Đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, kế hoạch sử dụng đất của các xã, thị trấn địa bàn huyện Hương Sơn.

- Khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa và chiến lược phát triển bền vững của huyện.

2. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Nghị quyết số 75/NQ-CP, ngày 13/6/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2050;

- Công văn số 1972/CV-BTNMT ngày 03/4/2020 của Bộ TN&MT về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt;
- Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân nhân tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020;

- Nghị quyết số 220/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020;

- Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân nhân tỉnh Hà Tĩnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021;

- Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn;

- Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch sử sụng đất năm 2020 của huyện Hương Sơn;

- Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện, thành phố, thị xã;

- Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn;

- Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử sụng đất năm 2020 của huyện Hương Sơn;

- Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 16/11/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn v/v thông qua các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021, chưa có trong quy hoạch sử dụng đất năm 2020;

- Văn bản số 3197/STNMT-ĐĐ2 ngày 23/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

- Văn bản số 1324/UBND-TNMT ngày 28/9/2020 của UBND huyện Hương Sơn về việc lập Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trình HĐND tỉnh;

- Văn bản số 289/TTr-UBND ngày 01/12/2020 của UBND huyện Hương Sơn về việc đề nghị thông qua các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021.
3. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Định hướng phát triển và sử dụng đất đến năm 2021 của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Hương Sơn;

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của huyện Hương Sơn;

- Hồ sơ kiểm kê đất đai các xã, thị trấn và huyện tính đến 31/12/2019, các công trình thực hiện đến 31/12/2020 huyện Hương Sơn;

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến đất đai.

4. Bố cục của báo cáo thuyết minh tổng hợp 
“Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Sơn” ngoài phần đặt vấn đề, phần kết luận và kiến nghị, bố cục báo cáo gồm 4 phần sau:

Phần I: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Phần II: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

5. Các sản phẩm của dự án

Sau khi dự án được duyệt, sản phẩm bàn giao gồm có:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tỷ lệ 1/25.000.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 kèm theo bảng, biểu số liệu.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản có liên quan kèm theo.

- Đĩa CD và file số lưu trữ các sản phẩm trên.
PHẦN I 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường
1.1. Vị trí địa lý

Huyện Hương Sơn là huyện miền núi biên giới, nằm phía Tây Bắc Hà Tĩnh. Diện tích tự nhiên hiện nay của huyện là 109.679,53 ha và có toạ độ địa lý từ 18016'07" - 18037'28" vĩ độ Bắc và 105006'08"  - 105033'08'' kinh độ Đông. 

Toàn huyện có 25 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn và 23 xã: Thị trấn Phố Châu, thị trấn Tây Sơn, các xã Tân Mỹ Hà (nhập 03 xã Sơn Tân, Sơn Mỹ và Sơn Hà), Kim Hoa (nhập 03 xã Sơn Phúc, Sơn Mai và Sơn Thủy), An Hòa Thịnh (nhập 03 xã Sơn An, Sơn Hòa và Sơn Thịnh), Quang Diệm (nhập 02 xã Sơn Quang và Sơn Diệm), Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Lâm, Sơn Hàm, Sơn Trường, Sơn Trung, Sơn Phú, Sơn Bằng, Sơn Ninh, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Châu, Sơn Bình, Sơn Trà, Sơn Long. Có vị trí địa lý như sau:
- Phía Tây giáp: Tỉnh Bô-li-khăm-xay (CHDCND Lào);
- Phía Bắc giáp: Huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An);
- Phía Nam giáp: Huyện Vũ Quang;
- Phía Đông giáp: Huyện Đức Thọ.
1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình huyện Hương Sơn có xu hướng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, cao nhất là núi Bà Mụ (cao 1.357m) trên biên giới Việt Lào. Có sông Ngàn Phố bắt nguồn từ vùng núi Giăng Màn thuộc dãy núi Trường Sơn ven biên giới Việt Lào chảy theo hướng Tây- Đông tới ngã ba Tam Soa nơi hợp lưu với sông Ngàn Sâu để tạo thành dòng sông La có chiều dài khoảng 72 km. Địa hình đồi núi xen đồng bằng thung lũng bị chia cắt bởi 2 hệ thống sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu và một số lưu vực khác nên hình thành ba vùng địa hình khá rõ rệt: vùng núi cao, vùng bán sơn địa và thung lũng đồng bằng dọc theo các lưu vực sông. Vùng núi cao, vùng bán sơn địa chiếm hơn 3/4 diện tích tự nhiên của huyện. Độ cao trung bình khoảng 600 - 700 m rất thuận lợi cho việc phát triển ngành lâm nghiệp.
1.3. Khí hậu

Hương Sơn là huyện có khí hậu đặc trưng của khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu giao thoa, chuyển tiếp giữa hai miền Bắc - Nam, có gió mùa Tây Nam vào mùa khô và gió mùa Đông Bắc về mùa mưa. Do vậy, khí hậu có một số đặc điểm như sau: 

* Nhiệt độ:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, lại bị chi phối bởi yếu tố địa hình sườn Đông Trường Sơn nên có sự phân hóa rất khắc nghiệt với đặc trưng là mùa đông lạnh ẩm, mưa nhiều, mùa hè khô, nóng.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình cả năm khoảng 24,40C, nhiệt độ tối cao tuyệt đối khoảng 40,50C (vào các tháng 6, 7, 8); Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối khoảng 5,10C (vào các tháng 12, 1, 2); có khi nhiệt độ còn xuống thấp tới 4 -50C.

* Lượng mưa: Tổng lượng mưa bình quân hàng năm của huyện tương đối lớn (từ 2.000 - 2.100 mm), nhưng phân bố không đều giữa các tháng trong năm. Tổng lượng mưa 5 tháng mùa đông (chỉ chiếm 26%) lượng mưa cả năm; lượng mưa chủ yếu tập trung vào mùa mưa (chiếm khoảng 74%).

1.4. Thủy văn

Thuỷ văn của huyện chịu ảnh hưởng bởi hệ thống sông, suối khá dày đặc trên địa bàn, nhưng nhìn chung là chiều dài của các con suối ngắn, lưu lượng nhỏ, suối có độ dốc và tốc độ dòng chảy lớn, chủ yếu là về mùa mưa lũ. Mật độ sông suối phân bố tương đối đồng đều khắp trên địa bàn với mật độ trung bình là 1,1 km dài trên 1 km2, thậm chí có nơi đạt 2,2 km/km2.

Sông Ngàn Phố là sông lớn chảy qua địa bàn huyện, bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn, chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam của huyện, nằm ở độ dốc cao 1.400 m so với mặt nước biển. Sông có chiều dài khoảng 70 km, lòng sông hẹp (có độ rộng trung bình 18,7 m) lại chảy qua phần lớn khu vực đồi núi nên mặc dù có tạo ra được nguồn thuỷ năng lớn nhưng không mang theo phù sa để tăng độ phì nhiêu cho ruộng đất mà trái lại về mùa mưa còn gây ra lũ lụt lớn làm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

1.5. Các nguồn tài nguyên
* Tài nguyên đất: Tính đến hết năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 109.679,53 ha với 4 loại nhóm đất chủ yếu sau:

- Nhóm đất phù sa: Có diện tích 12.295,25 ha, chiếm 11,14% diện tích tự nhiên. Nhóm đất này phân bố tập trung ở địa hình tương đối bằng phẳng được tạo thành chủ yếu do quá trình lắng đọng phù sa của sông Ngàn Phố và trong các thung lũng lớn. đặc điểm chung của nhóm đất này là khá bằng phẳng, ở thượng nguồn phần lớn có thành phần cơ giới nhẹ, càng xuống hạ lưu thành phần cơ giới càng nặng dần. Nhóm đất này rất thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Nhóm đất đỏ vàng: Có diện tích 80.133,91 ha, chiếm 72,64% diện tích tự nhiên. Đất này là loại đất tốt, thích hợp để phát triển cây lâu năm có giá trị như chè, cây ăn quả... 

- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (E): Có diện tích 3.546,77 ha, chiếm 3,21% diện tích tự nhiên. Nhóm đất này thuộc tầng đất mỏng cần được sử dụng hợp lý. 
- Đất mùn vàng đỏ trên núi: Có diện tích 2.842,29 ha, chiếm 2,58% diện tích tự nhiên của huyện. Đất mùn vàng đỏ trên núi do được hình thành trên các vùng núi có độ cao lớn nhất trong vùng, độ dốc chủ yếu > 200, nên đất này phù hợp cho khoanh nuôi phát triển rừng cũng như bố trí trồng rừng để bảo vệ các khu vực rừng đầu nguồn.

* Tài nguyên rừng: Huyện Hương Sơn có diện tích rừng khá lớn, năm 2020 toàn huyện có 84.218,81 ha đất rừng, chiếm 76,79% đất tự nhiên, trong đó đất rừng sản xuất 41.670,56 ha (chiếm 41,11% tổng diện tích tự nhiên), rừng phòng hộ 33.299,99 ha (chiếm 32,85% tổng diện tích tự nhiên), rừng đặc dụng 9.248,26 ha (chiếm 9,12% tổng diện tích tự nhiên). Tổng sản lượng gỗ khai thác 80.100 m3. Độ che phủ rừng năm 2020 đạt 77%. 

* Tài nguyên nước:
- Nguồn nước của huyện khá phong phú bởi hệ thống hồ, đập thủy lợi, hệ thống sông suối (có các sông chính là sông Ngàn Phố và sông Ngàn Sâu, cùng nhiều ao hồ, sông suối và hệ thống kênh mương. Trên địa bàn huyện hiện có 95 hồ, đập chứa nước các loại (cả tự nhiên và nhân tạo) với tổng dung tích trên 10 triệu m3 nước…). 
- Nguồn nước ngầm: Nguồn nước ngầm của huyện không lớn, chất lượng nước không cao. Theo đánh giá sơ bộ về tài nguyên môi trường của tỉnh Hà Tĩnh thì trên địa bàn huyện có thể khai thác 150-200.000 m3/ngày đêm nhưng mực nước ngầm ở vùng đồi núi khá thấp, nhất là vào mùa khô. Mức độ nông, sâu phụ thuộc địa hình và lượng mưa, ở vùng đồng bằng và khu vực thấp trũng thì có mực nước ngầm nông, vùng đồi núi nước ngầm sâu hơn và dễ bị cạn kiệt vào mùa khô, đầu tư khai thác phục vụ cho sinh hoạt khá tốn kém. 
* Tài nguyên khoáng sản:
So với một số huyện khác trong tỉnh Hà Tĩnh, tài nguyên khoáng sản của huyện không nhiều về chủng loại và ít về số lượng. Nguồn tài nguyên khoáng sản của huyện gồm 2 loại: nhóm phi kim loại có: caolin, sét, nguyên liệu gốm sứ, đá xây dựng, và than tập trung chủ yếu ở vùng Phố Châu với diện tích phân bố khoảng 200 km2. Nhóm kim loại gồm có một số quặng khác như titan, sắt, vàng sa khoáng, than bùn...nhưng có trữ lượng thấp, phân bố rải rác. 
Mỏ nước khoáng Sơn Kim là mỏ nước khoáng có chất lượng tương đối tốt và trữ lượng khá dồi dào, đây là vùng nghỉ ngơi, an dưỡng và chữa bệnh rất tốt, là tiềm năng phát triển du lịch an dưỡng và là lợi thế so sánh của huyện.

* Tài nguyên nhân văn: Thiên nhiên và con người nơi đây trong quá trình phát triển của lịch sử đã tạo nên một miền quê hội tụ nhiều di tích lịch sử văn hóa. Vùng đất Hương Sơn đã có trên 80 di tích lịch sử đền, chùa, nhà thờ các doanh nhân, trong đó có 46 di tích lịch sử được xếp hạng. Nhân dân huyện Hương Sơn với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường trong lịch sử đấu tranh giành độc lập cho dân tộc đã sản sinh và nuôi dưỡng nhiều người con ưu tú, viết nên trang sử quê hương rạng rỡ, hào hùng. Người dân Hương Sơn hiếu học, cầu thị…có ý thức tìm tòi, đổi mới và sáng tạo. Truyền thống đó, trong nhiều năm qua đã là động lực cơ bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hương Sơn.
1.6. Thực trạng môi trường

- Môi trường đất: Tình trạng ô nhiễm môi trường đất do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đang gia tăng nhanh chóng, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân và môi trường trước mắt cũng như lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường đất là do thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học sử dụng không đúng quy cách; bao bì, vỏ chai không thu gom mà để lại trên đồng ruộng; trong khi đó phân chuồng từ chăn nuôi lại xả trực tiếp ra môi trường, nhiều nơi còn sử dụng nước thải không qua xử lý để tưới cây.

- Môi trường nước: Nguồn nước ngầm của huyện được hình thành do các vết nứt caster, lỗ hổng trầm tích đã tồn tại nhiều năm, nước ngầm hình thành do lắng tụ nguồn nước mặt ở những vùng có địa hình lòng chảo, nguồn nước ngầm này cơ bản chưa bị ô nhiễm và an toàn cho nhân dân sử dụng trong đời sống sinh hoạt. 
- Môi trường không khí: Môi trường không khí trên địa bàn huyện Hương Sơn hiện nay còn tương đối tốt, đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên những năm gần đây hoạt động của các ngành kinh tế đang phần nào ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí ở đây: quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch; hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải; ngoài ra còn một số hoạt động tự nhiên như quá trình thối rữa của xác động thực vật... Mặc dù mức độ ô nhiễm chưa ở mức báo động nhưng vẫn cần phải khắc phục trong những năm tới. 
2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,38%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 11.666 tỷ đồng. Chuyển dịch cơ cấu các ngành sản xuất đúng hướng: Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp giảm từ 32,85% xuống còn 25,14%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 25,32% lên 30,09%; thương mại, dịch vụ tăng từ 41,83% lên 44,77%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng.

* Lĩnh vực nông nghiệp:
Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, mức tăng bình quân hàng năm 6,57%; giá trị sản xuất đạt 87 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực năm 2020 ước đạt 49.609 tấn.

Diện tích cây ăn quả tăng nhanh, đạt 4.173 ha, đặc biệt cây cam, đạt 2.200 ha (trong đó có 500 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP), sản lượng 15.950 tấn. Chè công nghiệp 680 ha, trong đó có 325 ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế (RA), được liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người dân đem lại hiệu quả, thu nhập cao. 

Chăn nuôi gia trại, trang trại liên kết hình thành các vùng chăn nuôi tập trung phát huy hiệu quả. Chăn nuôi lợn duy trì tổng đàn 50.000 con; đàn trâu bò 46.100 con; gia cầm 937 ngàn con; chăn nuôi dê, ong lấy mật tăng nhanh, mô hình nuôi lợn rừng, đà điểu… được mở rộng phát huy hiệu quả. Sản lượng thịt hơi đạt 13,5 nghìn tấn. Tỷ trọng chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 51,06%.  

Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 486 ha, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 830 tấn, tăng 43,1% so với năm 2015. 

Chú trọng phát triển rừng theo hướng bền vững, đã trồng 1.665 ha rừng gỗ lớn trên đất rừng sản xuất; trồng bổ sung, làm giàu rừng tự nhiên 4.950 ha, nâng độ che phủ rừng đạt 71,5%. Hình thành các vùng rừng nguyên liệu tập trung; sản lượng gỗ khai thác hàng năm đạt trên 70.000 m3. Xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững FSC và được cấp chứng chỉ 19.931 ha.

* Công nghiệp, xây dựng:
Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng năm 2020 ước đạt 3.510 tỷ đồng, tăng 2,37 lần so với đầu kỳ. Ngành xây dựng và các ngành nghề sản xuất, chế biến, gia công, đỗ gỗ, nhôm kính, đồ gia dụng phát triển khá, góp phần hỗ trợ thúc đẩy các ngành dịch vụ khác phát triển. Hình thành mới nhiều cơ sở chế biến sản phẩm Nông nghiệp chủ lực địa phương như: Cơ sở chế biến chè xanh, nhung hươu, mật ong, nem chua... thúc đẩy phát triển nghề trồng chè và chăn nuôi, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người lao động. Ngành khai thác, chế biến khoáng sản (gạch, đá, cát, quặng Sericit) tiếp tục được mở rộng quy mô và tăng cường đầu tư về công nghệ. Cụm công nghiệp Khe Cò tiếp tục thu hút thêm một số dự án đầu tư.

* Thương mại - Dịch vụ:
Thương mại, dịch vụ năm 2020 ước đạt 5.222 tỷ đồng. Giá trị lưu chuyển hàng hóa 3.950 tỷ đồng; hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có xu hướng sụt giảm, năm 2019 đạt 196 triệu USD.

Các chợ được chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, được đầu tư nâng cấp, mở rộng, hoạt động sôi động, hiệu quả rõ nét. Các ngành dịch vụ khá đa dạng, hình thành nhiều cơ sở mới, giải quyết thêm nhiều lao động; dịch vụ vận tải, lưu trú, nghỉ dưỡng, tài chính, ẩm thực... phát triển mạnh. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, hướng dẫn hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đúng hướng, ngăn chặn các hành vi kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.2. Về văn hóa - xã hội


* Giáo dục – đào tạo: Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được củng cố và giữ vững ở tốp đầu của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn đều được nâng lên. Chăm sóc, giáo dục trẻ đạt kết quả tốt; tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học, thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao so với bình quân của tỉnh. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3, phổ cập xóa mù chữ đạt mức độ 2, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được nâng lên. 

* Văn hóa - thông tin - thể thao: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 95%. Mạng lưới thông tin, truyền thông, tuyên truyền từng bước được hiện đại hoá, hoạt động hiệu quả, phủ sóng đến toàn dân. 


* Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Công tác Y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, có 7,2 bác sĩ/vạn dân (tăng 3,8 bác sĩ). Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn được công nhận bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E Hà Nội. Các chương trình mục tiêu y tế, dân số được triển khai rộng khắp đến tận thôn, tổ dân phố. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 7,3%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,9‰; y tế dự phòng được tăng cường, không để xẩy ra các dịch bệnh lớn trên địa bàn. 

2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập
Dân số trung bình của huyện Hương Sơn năm 2020 có khoảng 112.456 người, trong đó, dân số nam chiếm khoảng 49,2%, dân số nữ chiếm khoảng 50,8%. Dân cư phân bố không đồng đều, do đặc điểm tự nhiên, dân cư tập trung chủ yếu ở các xã, thị trấn có địa hình đồng bằng có điều kiện sống thuận lợi.  Năm 2020, toàn huyện có khoảng 65,9 nghìn người trong độ tuổi lao động, chiếm 56% dân số của huyện. Lao động đang làm việc trong các ngành của nền kinh tế quốc dân có 46,8 nghìn người, trong đó lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là 37 nghìn người, chiếm 79,1%, lao động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là 1,8 nghìn người chiếm gần 4,0%, lao động khu vực dịch vụ là 7,9 nghìn người, chiếm 16,9%. 
2.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

* Hệ thống giao thông:
Trên địa bàn huyện hiện có: 1.268,61 km đường bộ, bao gồm hệ thống quốc lộ, đường huyện, đường xã. 

* Quốc lộ: Có 4 tuyến đi qua huyện với tổng chiều dài 164 km. Gồm: Quốc lộ 8, Quốc lộ 8C, Đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 281.

* Đường huyện: Hiện tại hệ thống đường huyện Hương Sơn bao gồm 7 tuyến với tổng chiều dài 88,89 km.

* Đường khác: Hiện tại có đường đô thị thị trấn Phố Châu dài 10,8 km và đường đô thị Thị trấn Sơn Tây dài khoảng 4,5 km.
* Đường xã: Tổng chiều dài là 681,62 km; trong đó đường liên xã  là 89,78 km, đường trục xã là 135,84 km và đường thôn, xóm là 456,0 km.

* Hệ thống thuỷ lợi:
- Trạm bơm: Hiện có 23 trạm bơm (với tổng công suất tưới 23.490 m3/h) do các HTX dịch vụ Nông nghiệp các xã Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Hà, Sơn Bình, Sơn Châu, Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Phúc và công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý. 

- Kênh mương: Tổng chiều dài kênh mương phục vụ tưới liên xã 310 km: gồm các tuyến: Kênh Khe Cò; Kênh Vực Rồng; Kênh Khe Mơ; Kênh Cao Thắng; Kênh Khe Dẻ; Kênh trạm bơm Sơn Ninh ,… đến nay đã cứng hóa 261 km, đạt 84,3%.

* Năng lượng: Nguồn điện cấp điện trực tiếp cho huyện là trạm 110/35/22kV Hương Sơn công suất (25+40)MVA,  trạm 110kV Linh Cảm công suất 2x25MVA, trạm 110kV Hương Khê và nhà máy thủy điện Hương Sơn công suất 33MW bảo đảm cấp điện cho huyện. 
3. Đánh giá chung
3.1. Thuận lợi

- Hương Sơn có vị trí chiến lược trong phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây, giữa trung tâm của nhiều mối liên kết giao thông hành lang Đông – Tây, mở ra biển, đóng vai trò quan trọng trong hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Đây là vùng kinh tế quá cảnh cho nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan thông qua Quốc lộ 8A;

- Có hệ thống giao thông kết nối quốc lộ 1A với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - con đường bộ ngắn và thuận lợi nhất từ Hà Nội sang Lào, cũng như đến 6 tỉnh Đông Bắc Thái Lan; đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam; quốc lộ 8C nối quốc lộ 8A với quốc lộ 46 đi cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An)... thuận lợi cho vận tải hành khách và hàng hóa, đó là tiềm năng, thế mạnh rất lớn của huyện;

- Địa hình lắm sông, nhiều suối, tạo ra nhiều tiểu vùng thích hợp cho việc phát triển nông - lâm nghiệp, nhất là trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu, chăn nuôi đại gia súc và phát triển nghề rừng;

- Đây là vùng có hệ sinh thái đa dạng, với diện tích rừng, hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn còn mang đậm nét hoang sơ, khí hậu trong lành, có nguồn khoáng sản phong phú cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, nơi đây rất thuận lợi cho đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, khu vui chơi giải trí...

- Có dân số đông, nguồn lao động dồi dào; có quỹ đất tương dối lớn để phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng đảm bảo; nhiều dân tộc anh em sinh sống, đoàn kết, gắn bó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

3.2. Khó khăn

- Do địa hình bị chia cắt phức tạp nên còn gặp khó khăn trong việc khai thác quỹ đất để xây dựng; giao thông đi lại khó khăn trong mùa mưa bão;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, phân bố chưa đồng đều, nhất là vùng cao bán sơn địa; thiếu các đầu mối hạ tầng quan trọng, các trung tâm tiếp vận cấp vùng và quốc tế. Kết cấu hạ tầng xã hội còn nhiều bất cập trước yêu cầu phát triển nhanh của nền kinh tế.

- Thiếu chiến lược phát triển bền vững; thiếu nguồn lực cho đầu tư phát triển, chưa có những dự án lớn quốc gia về phát triển công nghiệp. 

- Nằm tương đối xa các “điểm nóng” về thu hút đầu tư của tỉnh như KKT Vũng Áng, thành phố Hà Tĩnh và thành phố Vinh nên khó nhận được các ảnh hưởng có lợi trong phát triển kinh tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao còn thiếu; lao động trong ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao tạo áp lực trong giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp đáp ứng yêu cầu về phát triển nhanh nền kinh tế của huyện trong thời gian tới. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện còn thấp.

PHẦN II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ SỤNG ĐẤT NĂM 2020
I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
1.1. Kết quả đánh giá theo danh mục công trình, dự án được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 20/3/2020, Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử sụng đất năm 2020 của huyện, gồm có 178 công trình với diện tích được phê duyệt 328,07 ha. Kết quả thực hiện như sau:

- Có 58 danh mục công trình, dự án đã thực hiện đạt 32,58% so với tổng công trình, dự án được phê duyệt với diện tích đất thực hiện 65,65 ha đạt 20,01% so với kế hoạch được phê duyệt. Cụ thể các công trình:

	STT
	Hạng mục
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Ghi chú

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng cây lâu năm
	 
	28,90
	 
	 

	1
	Đất trồng chè (thôn Quyết Thắng)
	CLN
	6,00
	Xã Sơn Kim 2
	 

	2
	Trồng cây ăn quả (thôn 3, 4, 5, 8, 9, 10)
	CLN
	3,00
	Xã Sơn Lĩnh
	 

	3
	Trồng cây lâu năm ( thôn Kim Thanh, Hà Chua)
	CLN
	9,40
	Xã Sơn Tây
	 

	4
	Trồng cây ăn quả (Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	CLN
	5,50
	Xã Sơn Hồng
	 

	5
	Trồng chè công nghiệp  (Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
	CLN
	5,00
	Xã Sơn Hồng
	 

	II 
	Đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất khu công nghiệp
	 
	2,00
	 
	 

	1
	Khu công nghiệp Khe Cò
	SKN
	2,00
	Xã Sơn Lễ
	 

	2.2
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	2,72
	 
	 

	1
	Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
	TMD
	2,30
	Xã Sơn Kim 1
	 

	2
	Qh đất thương mại dịch vụ
	TMD
	0,21
	Xã Sơn Giang
	NQ 220

	3
	Qh đất thương mại dịch vụ thị trấn Phố Châu
	TMD
	0,21
	TT Phố Châu
	 

	2.3
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	0,88
	 
	 

	1
	 Mở rộng trường mầm non TT Phố Châu (Khối 14) 
	DGD
	0,40
	TT Phố Châu
	NQ 171

	2
	Mở rộng trường Mầm non thôn Chế Biến
	DGD
	0,10
	Xã Sơn Kim 2
	 

	3
	Mở rộng trường MN Sơn Tiến
	DGD
	0,30
	Xã Sơn Tiến
	 

	4
	Mở rộng Trường Mần Non (thôn Lâm Thọ)
	DGD
	0,08
	Xã Sơn Lâm
	 

	2.4
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	 
	1,30
	 
	 

	1
	Quy hoạch sân vận động xã (thôn 4)
	DTT
	1,30
	Xã Sơn Lễ
	NQ 171

	2.5
	Đất giao thông
	 
	10,40
	 
	 

	1
	Quy hoạch, Mở rộng đường, cầu Lễ - An - Tiến
	DGT
	2,10
	Xã An Hòa Thịnh; Sơn Tiến
	NQ 171

	2
	Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 8C
	DGT
	2,00
	Xã Sơn Hồng
	NQ 171

	3
	Đường vào cầu sông con
	DGT
	0,25
	Xã Quang Diệm
	NQ 171

	4
	Quy hoạch hệ thống giao thông nội thị
	DGT
	0,10
	TT Phố Châu
	NQ 171

	5
	Đường giao thông nông thôn
	DGT
	0,40
	Xã Kim Hoa
	NQ 171

	6
	Đường chân núi thiên nhẫn
	DGT
	3,00
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	7
	Quy hoạch đường giao thông nông thôn xã Sơn Bình
	DGT
	0,50
	Xã Sơn Bình
	 

	8
	Mở rộng đường giao thông liên xã-Thôn Thuần Lý
	DGT
	0,18
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	9
	Mở rộng đường giao thông nông thôn xã Sơn Lễ
	DGT
	1,87
	Xã Sơn Lễ
	 

	2.6
	Đất công trình năng lượng
	 
	0,27
	 
	 

	1
	Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia
	DNL
	0,20
	Xã Quang Diệm; Kim Hoa; Sơn Tây; Sơn Trường
	NQ 171

	2
	Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện các xã, thị trấn thuộc huyện Hương Sơn năm 2020
	DNL
	0,05
	Xã Sơn Kim 1, Sơn Hồng, Kim Hoa, Thị trấn Phố Châu,
	NQ 220

	3
	Nhà điều hành điện lực
	DNL
	0,02
	Xã Kim Hoa
	 

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	1,00
	 
	 

	1
	Quy hoạch bãi rác tập trung xã Sơn Lễ
	DRA
	0,5
	Xã Sơn Lễ
	 

	2
	Quy hoạch bãi rác tập trung xã Sơn Tiến
	DRA
	0,5
	Xã Sơn Tiến
	 

	2.8
	Đất ở tại nông thôn
	 
	10,04
	 
	 

	1
	Quy hoạch đất ở Thôn Ngọc Tĩnh
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Ninh
	NQ 171

	2
	Quy hoạch đất ở vùng Xà Rui, vùng Ruộng Vịnh (thôn Chùa)
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Bằng
	NQ 171

	3
	Quy hoạch đất ở (thôn 3)
	ONT
	0,15
	Xã Sơn Long
	NQ 171

	4
	Quy hoạch đất ở (thôn Nam Đoài)
	ONT
	0,12
	Xã Sơn Châu
	NQ 171

	5
	Quy hoạch đất ở (thôn Hồng Hà)
	ONT
	0,36
	Xã Tân Mỹ Hà
	NQ 171

	6
	Quy hoạch đất ở vùng Cây Mít, cây Gôm (thôn Mai Lĩnh)
	ONT
	0,37
	Xã Sơn Hàm
	NQ 171

	7
	Quy hoạch đất ở (xóm Trung Lưu)
	ONT
	0,05
	Xã Sơn Tây
	NQ 171

	8
	Quy hoạch đất ở (Xóm Am Thủy, Long Thủy)
	ONT
	0,22
	Xã Kim Hoa
	NQ 171

	9
	Quy hoạch đất ở (Cây Mướp)
	ONT
	0,40
	Xã Sơn Trung
	NQ 171

	10
	Quy hoạch Đất ở Ao Hầu, Đê Nhà Rãi Thôn 3
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Trà
	NQ 220

	11
	Đất ở mới (Ngõ ông Chất, thôn 8)
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Trường
	 

	12
	Quy hoạch đất ở (thôn Trường Thủy, Trung Thủy, Minh Thủy)
	ONT
	0,10
	Xã Kim Hoa
	 

	13
	Giao đất ở xen dắm
	ONT
	0,10
	Xã Sơn Châu
	 

	14
	Quy hoạch đất ở (thôn Trung Lễ, Sơn Thủy)
	ONT
	0,30
	Xã Sơn Lễ
	 

	15
	Quy hoạch đất ở (Xóm Hà Chua, Kim Thành)
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Tây
	 

	16
	Quy hoạch đất ở (thôn Thanh Nguyên, Mãn Tâm, Đông Sơn)
	ONT
	0,30
	Xã Sơn Bằng
	NQ 171

	17
	Quy hoạch đất ở xã Sơn Tây
	ONT
	0,10
	Xã Sơn Tây
	 

	18
	Quy hoạch đất ở xã Sơn Châu
	ONT
	0,26
	Xã Sơn Châu
	 

	19
	Quy hoạch đất ở xã Sơn Bằng
	ONT
	0,31
	Xã Sơn Bằng
	 

	20
	Chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất vườn liền kề đất ở sang đất ở) tại các xã, thị trấn
	ONT
	5,00
	Toàn huyện
	 

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	 
	1,00
	 
	 

	1
	Quy hoạch đất ở (Vùng Bàu Ngãi dưới, gần NVH khối 4)
	ODT
	0,09
	TT Phố Châu
	NQ 171

	2
	Quy hoạch đất ở thị trấn Phố Châu
	ODT
	0,02
	TT Phố Châu
	 

	3
	Quy hoạch đất đấu giá TDP6
	ODT
	0,27
	TT Phố Châu
	 

	4
	Quy hoạch đất đấu giá TDP10
	ODT
	0,32
	TT Phố Châu
	 

	5
	Quy hoạch xén dắm các tổ dân phố
	ODT
	0,30
	TT Phố Châu
	 

	2.10
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	1,20
	 
	 

	1
	Quy hoạch Nhà văn hóa (thôn Thanh Bằng, Kim Bằng, Phúc Bằng, Trung Bằng và Phúc Bằng)
	DSH
	1,10
	Xã Sơn Bằng
	NQ 220

	2
	Quy hoạch Nhà Văn hóa thôn Lâm Bình
	DSH
	0,10
	Xã Sơn Lâm
	 

	2.11
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	 
	5,94
	 
	 

	1
	Quy hoạch mỏ đất Đồng Trạng
	SKX
	2,50
	Xã Quang Diệm
	 

	2
	Quy hoạch bãi tập kết VLXD
	SKX
	0,5
	Xã Sơn Bằng
	 

	3
	Mở rộng khai thác sét gạch ngói Kim Thành
	SKX
	2,94
	Xã Sơn Tây
	 

	58
	Tổng: 58 DMCT
	 
	65,65
	 
	 


- Có 12 danh mục công trình, dự án đã thực hiện được một phần đạt 6,74% so với tổng công trình, dự án được phê duyệt với diện tích đất thực hiện 30,91 ha đạt 9,42% so với kế hoạch được phê duyệt. (Trong đó, diện tích đã thực hiện 10,54 ha; diện tích chuyển tiếp 17,53 ha; diện tích hủy bỏ 2,84 ha). Cụ thể các công trình như sau:
	STT
	Hạng mục
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Kết quả thực hiện

	I
	Đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất giao thông
	 
	23,26
	 
	 

	1
	Quy hoạch, Mở rộng đường Ninh Tiến (xã Sơn Ninh)
	DGT
	0,31
	Xã Sơn Ninh
	Đã thực hiện (xã Sơn Ninh)

	
	Quy hoạch, Mở rộng đường Ninh Tiến (xã An Hòa Thịnh)
	DGT
	0,64
	Xã An Hòa Thịnh
	Đã thực hiện (xã An Hòa Thịnh)

	
	Quy hoạch, Mở rộng đường Ninh Tiến (xã Sơn Tiến)
	DGT
	0,31
	Xã Sơn Tiến
	Chuyển tiếp (xã Sơn Tiến)

	2
	Nâng cấp, mở rộng QL 8A
	DGT
	7,50
	Xã Sơn Tây
	Chuyển tiếp (xã Sơn Tây)

	
	Nâng cấp, mở rộng QL 8A
	DGT
	7,30
	Xã Quang Diệm
	Đã thực hiện (xã Quang Diệm)

	
	Nâng cấp, mở rộng QL 8A
	DGT
	7,20
	Xã Sơn Kim 1
	Chuyển tiếp (xã Sơn Kim 1)

	2.2
	Đất ở tại nông thôn
	 
	7,65
	 
	 

	1
	Quy hoạch đất ở mới (Bà Cầu - xóm 4)
	ONT
	0,07
	Xã Sơn Lĩnh
	Chuyển tiếp 0,07 (đth dc 0,13 ha)

	
	Quy hoạch đất ở mới (Bà Cầu - xóm 4)
	ONT
	0,13
	Xã Sơn Lĩnh
	Đã thực hiện 0,13 ha; chuyển tiếp 0,07

	2
	Quy hoạch đất ở mới (Cây Dừa - xóm 10)
	ONT
	0,04
	Xã Sơn Lĩnh
	Chuyển tiếp 0,04 (đth dc 0,06 ha)

	
	Quy hoạch đất ở mới (Cây Dừa - xóm 10)
	ONT
	0,06
	Xã Sơn Lĩnh
	Đã thực hiện 0,06 ha; chuyển tiếp 0,04

	3
	Quy hoạch đất ở mới Đồi 32, Bãi Gỗ (xóm 1)
	ONT
	0,11
	Xã Sơn Lĩnh
	Chuyển tiếp 0,11 (đth dc 0,29 ha)

	
	Quy hoạch đất ở mới Đồi 32, Bãi Gỗ (xóm 1)
	ONT
	0,29
	Xã Sơn Lĩnh
	Đã thực hiện 0,29 ha; chuyển tiếp 0,11

	4
	Quy hoạch đất ở (Chùa Nội - Sông Con)
	ONT
	0,20
	Xã Quang Diệm
	Hủy bỏ 0,2 ha; đã thực hiện 0,2 ha

	
	Quy hoạch đất ở (Chùa Nội - Sông Con)
	ONT
	0,20
	Xã Quang Diệm
	Đã thực hiện 0,2 ha; hủy bỏ 0,2

	5
	Quy hoạch Đất ở vùng Chợ Đình
	ONT
	1,70
	Xã Kim Hoa
	Chuyển tiếp 1,7 ha; đã thực hiện 0,3 ha

	
	Quy hoạch Đất ở vùng Chợ Đình
	ONT
	0,30
	Xã Kim Hoa
	Đã thực hiện 0,3 ha; chuyển tiếp 1,7 

	
	Quy hoạch Đất ở vùng Chợ Đình
	ONT
	2,00
	Xã Kim Hoa
	Hủy bỏ 2 ha; Đã thực hiện 0,3 ha; chuyển tiếp 1,7 ha

	6
	Quy hoạch đất ở (Đồi 40 - xóm 2)
	ONT
	0,08
	Xã Sơn Lĩnh
	Đã thực hiện 0,08 ha; hủy bỏ 0,07

	
	Quy hoạch đất ở (Đồi 40 - xóm 2)
	ONT
	0,07
	Xã Sơn Lĩnh
	Hủy bỏ 0,07 ha (đth dc 0,08 ha)

	7
	Quy hoạch đất ở (thôn 5)
	ONT
	0,23
	Xã Sơn Lĩnh
	Đã thực hiện 0,23 ha; hủy bỏ 0,07

	
	Quy hoạch đất ở (thôn 5)
	ONT
	0,07
	Xã Sơn Lĩnh
	Hủy bỏ 0,07 (đth dc 0,23 ha)

	8
	Quy hoạch đất ở (Xóm Cây Chanh)
	ONT
	0,10
	Xã Sơn Tây
	Đã thực hiện 0,1 chuyển tiếp 0,2

	
	Quy hoạch đất ở (Xóm Cây Chanh)
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Tây
	Chuyển tiếp 0,2 ha; đã thực hiện 0,1

	9
	Quy hoạch đất ở Hà Chua
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Tây
	Đã thực hiện 0,5 ha; hủy bỏ 0,5

	
	Quy hoạch đất ở Hà Chua
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Tây
	Hủy bỏ 0,5 ha; đã thực hiện 0,5

	10
	Quy hoạch đất ở (Xứ Cây Mưng- Thôn Công Đẳng)
	ONT
	0,40
	Xã Sơn Phú
	Đã thực hiện 0,4 ha; chuyển tiếp 0,4 ha

	
	Quy hoạch đất ở (Xứ Cây Mưng- Thôn Công Đẳng)
	ONT
	0,40
	Xã Sơn Phú
	Chuyển tiếp 0,4 ha; đã thực hiện 0,4

	12
	Tổng:  12 DMCT
	 
	30,91
	 
	 


- Có 49 danh mục công trình, dự án chưa thực hiện đề xuất chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2021 chiếm 27,53% tổng số danh mục. Cụ thể các công trình như sau:
	STT
	Hạng mục
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Ghi chú

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	 
	3,80
	 
	 

	1
	Nuôi trồng thủy sản (Eo Sít, Đồng Nẩy)
	NTS
	2,00
	Xã Sơn Bình
	 

	2
	Nuôi trồng thủy sản (thôn Tây Hà)
	NTS
	1,80
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	1.2
	Đất nông nghiệp khác
	 
	8,80
	 
	 

	1
	Mở rộng trang trại chăn nuôi lợn
	NKH
	6,3
	Xã Sơn Kim 1
	 

	2
	Trang trại chăn nuôi
	NKH
	2,5
	Xã Sơn Kim 1
	 

	II
	Đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.1
	  Đất quốc phòng
	 
	1,00
	 
	 

	1
	Xây dựng chốt phòng thủ của lực lượng dân quân thường trực Sơn Kim 1
	CQP
	1,00
	Xã Sơn Kim 1
	 

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	1,00
	 
	 

	1
	Dự án nhà máy nước sạch Hương Sơn
	SKC
	1,00
	Xã Quang Diệm
	NQ 220

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	29,98
	 
	 

	1
	Đất thương mai dịch vụ xóm Tây Hà
	TMD
	0,40
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	2
	Khu đô thị Bắc Phố Châu 2
	ODT
	14,57
	Xã Sơn Trung; TT Phố Châu
	NQ 171

	3
	Mở rộng Khu sinh thái Hải Thượng (thôn Hải Thượng)
	TMD
	13,88
	Xã Sơn Trung
	NQ 220

	4
	Khu dịch vụ tổng hợp P - T
	TMD
	0,53
	Xã Sơn Kim 1
	 

	5
	Khu dịch vụ tổng hợp Thủy Sơn Đạt
	TMD
	0,10
	Xã Sơn Kim 1
	 

	6
	Khu thương mại - dịch vụ 
	TMD
	0,50
	Xã Sơn Tiến
	 

	2.4
	Đất giao thông
	 
	15,70
	 
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật Cổng A (Khu vực Chợ và gần Chợ cửa khẩu Cầu Treo, xã Sơn Kim 1)
	DGT
	3,70
	Xã Sơn Kim 1
	NQ 171

	2
	Đường vào cụm công nghiệp Khe Cò
	DGT
	12,00
	Xã Sơn Lễ
	NQ 220

	2.5
	Đất thủy lợi
	 
	2,33
	 
	 

	1
	QH nâng cấp cải tạo các hồ (Khe Nhảy, Hồ Khe Cò, Hồ Vực Rồng)
	DTL
	2,33
	Xã Sơn Tiến
	NQ 171

	2.6
	Đất công trình năng lượng
	 
	56,30
	 
	 

	1
	Điện năng lượng mặt trời
	DNL
	33,40
	Xã Quang Diệm
	NQ 171

	2
	Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2
	DNL
	22,90
	Xã Sơn Kim 1
	NQ 171

	2.7
	Đất bưu chính viễn thông
	 
	0,03
	 
	 

	1
	Quy hoạch bưu điện văn hoá xã
	DBV
	0,03
	Xã Sơn Tiến
	NQ 220

	2.8
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	0,10
	 
	 

	1
	Mở rộng trường tiểu học Sơn Châu
	DGD
	0,10
	Xã Sơn Châu
	 

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	 
	7,06
	 
	 

	1
	Quy hoạch đất ở (đồng Cửa Ông)
	ONT
	0,46
	Xã Sơn Bình 
	NQ 171

	2
	Quy hoạch đất ở (thôn Bình Hòa, Giếng Thị)
	ONT
	0,40
	Xã An Hòa Thịnh
	NQ 171

	3
	Quy hoạch đất ở (Cây Dầu, Măng Cù, Tràng Học)
	ONT
	0,35
	Xã Sơn Trung
	NQ 171

	4
	Quy hoạch đất ở (Trại giống cũ)
	ONT
	0,35
	Xã Sơn Bình
	NQ 171

	5
	Quy hoạch đất ở (trường tiểu học và trường MN cũ) thôn Sinh Cờ
	ONT
	0,30
	Xã Sơn Châu
	NQ 171

	6
	Quy hoạch đất ở (Thôn Tây Hà)
	ONT
	0,60
	Xã Tân Mỹ Hà
	NQ 171

	7
	Quy hoạch đất ở mới (Bãi Mua - xóm 6)
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Lĩnh
	NQ 171

	8
	Quy hoạch đất ở (Ruộng Gôm, Đồng Choi)
	ONT
	0,35
	Xã Tân Mỹ Hà
	NQ 171

	9
	Quy hoạch đất ở (Măng Cộc)
	ONT
	0,45
	Xã Sơn Tiến
	NQ 171

	10
	Quy hoạch Đất ở (Trạm y tế xã Sơn An cũ)
	ONT
	0,09
	Xã An Hòa Thịnh
	NQ 220

	11
	Quy hoạch đấu giá đất ở vùng Hồng Thịnh thôn Hồng Mỹ
	ONT
	0,45
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	12
	Quy hoạch đất ở (vùng Nương Chiềng)
	ONT
	0,50
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	13
	Quy hoạch đất ở (thôn 2, 3, 4)
	ONT
	0,42
	Xã Sơn Bình
	 

	14
	Quy hoạch đất ở (Trạm y tế xã cũ, Xóm Sơn Kim 2)
	ONT
	0,03
	Xã Kim Hoa
	 

	15
	Quy hoạch đất ở (Trường mầm non cũ, Xóm Hoa Sơn)
	ONT
	0,02
	Xã Kim Hoa
	 

	16
	Quy hoạch xen dắm (Thôn Mai Linh)
	ONT
	0,30
	Xã Sơn Hàm
	 


	17
	Quy hoạch đất ở (các thôn: Hòa Tiến, Ngọc Sơn, Côn Sơn)
	ONT
	0,71
	xã Sơn Tiến
	 

	18
	QH đất ở (xứ đồng Hố Truống, thôn Đồng Nghé, Bến Lầy)
	ONT
	0,90
	xã Sơn Giang
	 

	19
	QH đất ở (Trường mầm non xóm Châu Sơn và Trà Sơn, xã Sơn Phúc cũ)
	ONT
	0,18
	Xã Kim Hoa
	 

	2.10
	Đất ở tại đô thị
	 
	10,86
	 
	 

	1
	Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1
	ODT
	10,80
	TT Phố Châu
	NQ 171

	2
	Quy hoạch đất ở (Trạm thú ý cũ)
	ODT
	0,05
	TT Phố Châu
	NQ 220

	3
	Quy hoạch đấu giá đất ở vùng Máy kéo cũ, khối 6 (sau đất ở ông Trần Quang Hoà) 
	ODT
	0,01
	TT Phố Châu
	 

	2.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	3,00
	 
	 

	3
	Quy hoạch lò đốt rác
	DRA
	3,00
	Xã Sơn Tây
	 

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	 
	0,32
	 
	 

	1
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện 
	TSC
	0,30
	TT Phố Châu
	NQ 220

	2
	Mở rộng trụ sở UBND xã Sơn Tiến
	TSC
	0,02
	Xã Sơn Tiến
	 

	2.12
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	0,20
	 
	 

	1
	Quy hoạch nhà văn hóa (thôn Trung Bằng, Kim Bằng)
	DSH
	0,20
	Xã Sơn Bằng
	NQ 171

	2.13
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	 
	13,80
	 
	 

	1
	Quy hoạch mỏ đất (thôn Khe Cò)
	SKX
	1,50
	Xã Sơn Lễ
	 

	2
	Mỏ đất Núi Cồn Vải
	SKX
	2,30
	Xã Sơn Phú
	 

	3
	Mỏ cát Kim Thành
	SKX
	5,00
	Xã Sơn Tây
	 

	4
	Quy hoạch mỏ đất san lấp 
	SKX
	5,00
	Xã Quang Diệm
	 

	49
	Tổng:  49 DMCT
	 
	154,28
	 
	 


- Có 59 danh mục công trình, dự án không khả thi, hủy bỏ đưa ra kế hoạch  chiếm 33,15% tổng số danh mục. Cụ thể các công trình như sau:

	STT
	Hạng mục
	Mã loại đất
	Diện tích (ha)
	Địa điểm (đến cấp xã)
	Ghi chú

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	 
	1,70
	 
	 

	1
	Nuôi trồng thủy sản (trọt Muông, Bàu)
	NTS
	0,41
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	2
	Nuôi trồng thủy sản (đồng Chó Lộng, Mù Ù, Hồ Giếng)
	NTS
	1,29
	Xã Sơn Hàm
	 

	1.2
	Đất nông nghiệp khác
	 
	2,80
	 
	 

	1
	Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung thôn Khe Dầu ( Vị trí 1)
	NKH
	0,60
	Xã Sơn Kim 1
	 

	2
	Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung thôn Khe Dầu ( Vị trí 2)
	NKH
	2,20
	Xã Sơn Kim 1
	 

	II
	Đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất thương mại, dịch vụ
	 
	31,61
	 
	 

	1
	Vùng ki ốt kinh doanh (thôn Phúc Đình)
	TMD
	0,20
	Xã Sơn Bằng
	 

	2
	Đất thương mại dịch vụ (thôn Đại Thịnh)
	TMD
	0,02
	Xã An Hòa Thịnh
	 

	3
	Khu Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng An
	TMD
	0,99
	TT Phố Châu
	NQ 171

	4
	Khu thương mại dịch vụ (thôn Tân Tiến)
	TMD
	0,40
	Xã Sơn Tiến
	 

	5
	Khu nghỉ dưỡng, Nhà máy nước khoáng Nước Sốt
	TMD
	30,00
	Xã Sơn Kim 1
	NQ 171

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	4,00
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà máy chế biến quặng Sericit
	SKC
	4,00
	Xã Sơn Long
	 

	2.3
	Đất giao thông
	 
	5,00
	 
	 

	2
	Đường công vụ của Nhà máy quặng Sericit
	DGT
	5,00
	Xã Sơn Trà
	NQ 171

	2.4
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	 
	0,05
	 
	 

	1
	Mở rộng trường mầm non (Thôn Đình)
	DGD
	0,05
	Xã Sơn Châu
	 

	2.5
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	 
	1,30
	 
	 

	1
	Quy hoạch sân vận động xã Sơn Diệm (thôn 4)
	DTT
	1,30
	Xã Quang Diệm
	NQ 171

	2.6
	Đất ở tại nông thôn
	 
	10,72
	 
	 

	1
	Quy hoạch đất ở Muông thôn 5
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Trà
	NQ 171

	2
	Quy hoạch đất ở (Thôn Sâm Cồn, Cừa Quán)
	ONT
	0,15
	Xã An Hòa Thịnh
	NQ 171

	3
	Quy hoạch đất ở vùng ông Hành (thôn 8)
	ONT
	0,49
	Xã Quang Diệm
	NQ 171

	4
	Quy hoạch đất ở vùng Nương Dâu (thôn Lâm Bình)
	ONT
	0,30
	Xã Sơn Lâm
	NQ 171

	5
	Quy hoạch đấu giá đất ở (vùng Đượng Sim)
	ONT
	0,10
	Xã Kim Hoa
	NQ 171

	6
	Quy hoạch đất ở (Nhà Sấn)
	ONT
	0,12
	Xã Sơn Ninh
	NQ 171

	7
	Quy hoạch đất ở (Đồng Dầy)
	ONT
	0,04
	Xã Sơn Ninh
	NQ 171

	8
	Quy hoạch đất ở (Đồng Màu - xóm Lâm Khê)
	ONT
	0,35
	Xã Sơn Lâm
	NQ 171

	9
	Đất ở nông thôn thôn Anh Sơn
	ONT
	0,5
	Xã Sơn Hàm
	NQ 220

	10
	Quy hoạch đất ở (thôn Thiên Nhẫn)
	ONT
	0,08
	Xã An Hòa Thịnh
	 

	11
	Quy hoạch đấu giá đất ở (thôn 2)
	ONT
	0,40
	Xã Sơn Long
	 

	12
	Quy hoạch đất ở (Thôn Trùa, Nậy, Đông Hà)
	ONT
	0,08
	Xã An Hòa Thịnh
	 

	13
	Quy hoạch đất ở (Chợ Choi cũ, thôn Nam Đoài)
	ONT
	0,45
	Xã Sơn Châu
	 

	14
	Quy hoạch đất ở (Dốc Cửa Háp, thôn Sinh Cờ, thôn Đình)
	ONT
	0,09
	Xã Sơn Châu
	 

	15
	Quy hoạch đất ở (NVH thôn 9 cũ)
	ONT
	0,05
	Xã Sơn Giang
	 

	16
	Quy hoạch đất ở (vùng NVH cũ thôn 5)
	ONT
	0,03
	Xã Sơn Hồng
	 

	17
	Quy hoạch đất ở (thôn 2) xã Sơn Hồng
	ONT
	0,03
	Xã Sơn Hồng
	 

	18
	Quy hoạch đất ở (thôn Tiền Phong)
	ONT
	0,10
	Xã Sơn Kim 2
	 

	19
	Quy hoạch đất ở (thôn Thượng Kim)
	ONT
	0,06
	Xã Sơn Kim 2
	 

	20
	Quy hoạch đất ở (Rú Cụp, cựa ông Thắng xóm 3)
	ONT
	0,25
	Xã Sơn Lĩnh
	 

	21
	Quy hoạch đất ở (NVH thôn Thuần Mỹ, thôn Trung Thượng cũ)
	ONT
	0,07
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	22
	Quy hoạch đất ở mới (Sân vận động Bảo Thượng cũ)
	ONT
	0,30
	Xã Quang Diệm
	 

	23
	Quy hoạch đất ở xóm Hồ Sen
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Tây
	 

	24
	Quy hoạch đất ở (NVH thôn An Thịnh cũ)
	ONT
	0,07
	Xã An Hòa Thịnh
	 

	25
	Quy hoạch đất ở (NVH thôn Phúc Thịnh cũ)
	ONT
	0,05
	Xã An Hòa Thịnh
	 

	26
	Quy hoạch đất ở (Xóm kim Thủy)
	ONT
	0,08
	Xã Kim Hoa
	 

	27
	Quy hoạch đất ở vùng Kho (thôn Tân Thắng)
	ONT
	0,13
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	28
	Quy hoạch đất ở xã Sơn Kim 2
	ONT
	0,05
	Xã Sơn Kim 2
	 

	29
	Quy hoạch đất ở (Thôn 2), Xã Sơn Giang
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Giang
	 

	30
	Quy hoạch đất ở nông thôn Bắc Hà
	ONT
	0,40
	Xã Tân Mỹ Hà
	 

	31
	Quy hoạch đất ở nông thôn (khe 5)
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Kim 1
	 

	32
	Quy hoạch đất ở thôn Trung Thị
	ONT
	0,20
	Xã Sơn Ninh
	 

	33
	Quy hoạch đất ở Am Thủy
	ONT
	0,10
	Xã Kim Hoa
	 

	34
	Quy hoạch Đất ở Thôn Hà Tràng (đấu giá) 
	ONT
	1,00
	Xã Sơn Trung
	 

	35
	Quy hoạch Đất ở Thôn Mai Hà (đấu giá)
	ONT
	1,00
	Xã Sơn Trung
	 

	36
	Quy hoạch đất ở xã Sơn Long
	ONT
	0,30
	Xã Sơn Long
	 

	37
	Quy hoạch đất ở vùng nhà thờ ( Thôn 8)
	ONT
	0,30
	Xã Quang Diệm
	 

	38
	Quy hoạch đất ở xã An Hòa Thịnh
	ONT
	0,30
	Xã An Hòa Thịnh
	 

	39
	Quy hoạch đất ở vùng Đồng Đập (thôn Lâm Trung)
	ONT
	0,10
	Xã Sơn Lâm
	 

	40
	Quy hoạch đất ở tại thôn Đình
	ONT
	0,70
	Xã Sơn Châu
	 

	41
	QH đất ở tại thôn Tượng Sơn
	ONT
	0,50
	Xã Sơn Hàm
	 

	2.7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	4,70
	 
	 

	1
	Bãi đổ đất thừa khu vực cửa khẩu Cầu Treo
	DRA
	2,70
	Xã Sơn Kim 1
	NQ 171

	2
	Dự án đầu tư Lò đốt rác thải sinh hoạt tại khu KT Cửa khẩu câu treo
	DRA
	1,00
	Xã Sơn Kim 1
	NQ 171

	3
	XD Lò đốt rác Sơn Ninh
	DRA
	1,00
	Xã Sơn Ninh
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	 
	15,35
	 
	 

	1
	Bãi chế biến mỏ đá Thung Am CTCP 496
	SKX
	0,35
	Xã Sơn Trung
	 

	2
	Khai thác đá xây dựng  
	SKX
	15,00
	Xã Kim Hoa
	 

	59
	Tổng:  59 DMCT
	 
	77,23
	 
	 


1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Bảng 01. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch năm 2020 được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) ha
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)* 100%

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	109.679,49
	109.679,53
	0,04
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	99.690,46
	101.372,80
	1.682,34
	101,69

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.536,96
	5.566,61
	29,65
	100,54

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4.195,79
	4.215,36
	19,57
	100,47

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	3.779,72
	3.719,51
	-60,21
	98,41

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	6.974,87
	7.344,74
	369,87
	105,30

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	30.097,96
	33.299,99
	3.202,03
	110,64

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	9.213,01
	9.248,26
	35,25
	100,38

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	43.549,29
	41.670,56
	-1.878,73
	95,69

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	298,07
	300,75
	2,68
	100,90

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	240,53
	222,36
	-18,17
	92,45

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7.169,19
	7.044,16
	-125,03
	98,26

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	54,77
	26,90
	-27,87
	49,12

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,54
	1,34
	-0,20
	86,96

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	28,82
	26,98
	-1,84
	93,60

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	4,50
	3,00
	-1,50
	66,67

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	81,27
	53,88
	-27,39
	66,30

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	44,03
	38,63
	-5,40
	87,72

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	35,61
	21,95
	-13,66
	61,64

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	3.342,73
	3.299,47
	-43,26
	98,71

	2.9
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	6,95
	8,37
	1,42
	120,42

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	21,16
	11,73
	-9,43
	55,44

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	943,41
	931,14
	-12,27
	98,70

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	93,79
	79,68
	-14,11
	84,95

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	22,06
	20,06
	-2,00
	90,95

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	5,71
	30,63
	24,92
	536,43

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	19,14
	18,18
	-0,96
	94,99

	2.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	575,84
	583,64
	7,80
	101,35

	2.17
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	115,41
	70,77
	-44,64
	61,32

	2.18
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	30,75
	33,65
	2,90
	109,42

	2.19
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,08
	3,72
	1,64
	178,70

	2.20
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	29,35
	33,49
	4,14
	114,09

	2.21
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.594,26
	1.627,73
	33,47
	102,10

	2.22
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	115,32
	119,24
	3,92
	103,40

	2.23
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,84
	 
	-0,84
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	2.819,84
	1.262,56
	-1.557,28
	44,77



Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 như sau:

a) Tổng diện tích tự nhiên

Tổng diện tích đất tự nhiên năm 2020 theo kế hoạch được duyệt 109.679,49 ha, kết quả đến năm 2020 là 109.679,53 ha, tăng 0,04 ha. Nguyên nhân do làm tròn số liệu trong quá trình tổng hợp trên phần mềm trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 theo quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Đất nông nghiệp
Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 99.690,46 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 101.372,80 ha, diện tích đất nông nghiệp chưa thực hiện so với kế hoạch là 1.682,34 ha.

Nguyên nhân: Năm 2020 theo kế hoạch có 146 công trình, dự án có lấy vào nhóm đất nông nghiệp, nhưng chỉ mới thực hiện được 52 công trình; 11 công trình thực hiện được 1 phần; còn 37 công trình, dự án chưa thực hiện được tiếp tục chuyển sang năm 2020 và 46 công trình, dự án không có khả năng thực hiện đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch.

Kết quả thực hiện từng chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp chi tiết như sau: 

- Đất trồng lúa: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 5.536,96 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 5.566,61 ha, cao hơn 29,65 ha so với kế hoạch, đạt 100,54% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 diện tích đất trồng lúa giảm để thực hiện 59 công trình, dự án. Tuy nhiên, trong năm chỉ thực hiện được 26 công trình; 2 công trình thực hiện được 1 phần; còn 18 công trình, dự án chưa thực hiện được tiếp tục chuyển sang năm 2020 và có 13 công trình, dự án bỏ ra không thực hiện. 
- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 3.779,72 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch là 3.719,51 ha, thấp hơn 60,21 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 98,41% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Năm 2020 theo kế hoạch có 68 công trình, dự án sẽ thực hiện trên đất trồng cây hàng năm, nhưng chỉ mới thực hiện được 26 công trình, dự án; 7 công trình thực hiện được 1 phần; còn 11 công trình, dự án chưa thực hiện được tiếp tục chuyển sang năm 2021 và 24 công trình, dự án hủy bỏ. Mặt khác do số liệu biến động sau kỳ kiểm kê 2019.

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 6.974,87 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 7.344,74 ha, cao hơn 369,87 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 105,30% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Năm 2020 theo kế hoạch có 21 công trình, dự án sẽ thực hiện trên đất trồng cây hàng năm, nhưng chỉ mới thực hiện được 8 công trình, dự án; 4 công trình thực hiện được 1 phần; còn 3 công trình, dự án chưa thực hiện được tiếp tục chuyển sang năm 2021 và 6 công trình, dự án hủy bỏ. 
- Đất rừng phòng hộ: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 30.097,96 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 33.299,99 ha, cao hơn 3.202,03 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 110,64% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Năm 2020 theo kế hoạch diện tích đất rừng phòng hộ giảm để thực hiện 6 công trình, dự án. Tuy nhiên trong năm chưa thực hiện được công trình nào; 4 công trình, dự án chưa thực hiện được tiếp tục chuyển sang năm 2021 và 2 công trình, dự án không có khả năng thực hiện đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. Mặt khác diện tích đất rừng phòng hộ tăng trong kỳ kiểm kê là do rà soát lại diện tích rừng theo điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng được phê duyệt tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Đất rừng đặc dụng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 9.213,01 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 9.248,26 ha, cao hơn 35,25 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 100,38% kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân, trong năm không có công trình nào thực hiện trên đất rừng đặc dụng, tuy nhiên diện tích đất rừng đặc dụng tăng do biến động số liệu kiểm kê 2019.

- Đất rừng sản xuất: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 43.549,29 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 41.670,56 ha, thấp hơn 1.878,73 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 95,69% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Năm 2020 theo kế hoạch có 13 công trình, dự án sẽ thực hiện trên đất rừng sản xuất, nhưng chỉ mới thực hiện được 3 công trình, dự án, còn 7 công trình, dự án chưa thực hiện được tiếp tục chuyển sang năm 2020 và 3 công trình, dự án không có khả năng thực hiện đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. Mặt khác, diện tích đất rừng sản xuất giảm sau kỳ kiểm kê là do rà soát lại diện tích rừng theo điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 298,07 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 300,75 ha, cao hơn 2,68 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 100,90% kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 đất nuôi trồng thủy sản đưa vào kế hoạch 04 công trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện được; 02 công trình, dự án chưa thực hiện đề nghị chuyển sang 2020 và 02 công trình không khả thi đưa ra khỏi kế hoạch. Mặt khác, diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng lên do biến động số liệu kiểm kê 2019.
- Đất nông nghiệp khác: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 240,53 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 222,36 ha, thấp hơn 18,17 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 92,45% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Năm 2020 theo kế hoạch diện tích đất nông nghiệp khác đưa vào kế hoạch sẽ thực hiện 4 công trình dự án. Tuy nhiên, trong năm 2020 chưa thực hiện được 4 công trình; 2 công trình chuyển tiếp sang kế hoạch 2021 và 2 công trình đưa ra khỏi kế hoạch. Mặt khác, đất nông nghiệp khác giảm để thực hiện 2 công trình. Kết quả trong năm 2020 chưa thực hiện được. Công trình Quy hoạch đất ở (Trại giống cũ) được chuyển tiếp sáng năm 2021 và công trình Xây dựng nhà máy chế biến quặng Sericit đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch. 
c) Đất phi nông nghiệp
Diện tích đất phi nông nghiệp theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 7.169,19 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 7.044,16 ha, thấp hơn 125,03 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 98,26% kế hoạch được duyệt. Chi tiết từng loại đất như sau:

- Đất quốc phòng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 54,77 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 26,90 ha, thấp hơn 27,87 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 49,12% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: trong năm 2020 đưa vào 01 công trình, dự án Xây dựng chốt phòng thủ của lực lượng dân quân thường trực Sơn Kim 1 diện tích 1 ha. Đến nay công trình trên vẫn chưa thực hiện được và dự kiến chuyển sang năm 2021. Diện tích chênh lệch còn lại do biến động số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

- Đất an ninh: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 1,54 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 1,34 ha, thấp hơn 0,20 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 86,96% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất an ninh, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 

- Đất khu công nghiệp: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 28,82 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 26,98 ha, thấp hơn 1,84 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 93,60% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất khu công nghiệp, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 
- Đất cụm công nghiệp: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 4,50 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 3,00 ha, thấp hơn 1,50 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 66,67% kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: trong năm 2020 đưa vào 01 công trình, dự án Cụm công nghiệp Khe Cò diện tích 3,00 ha. Đến nay công trình đã thực hiện xong. Diện tích chênh lệch còn lại do biến động số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 81,27 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 53,88 ha, thấp hơn 27,39 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 66,30% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 đất thương mại dịch vụ đưa vào kế hoạch 13 công trình, dự án nay mới thực hiện được 3 công trình, dự án; còn 5 công trình, dự án chưa thực hiện đề nghị chuyển sang 2020 và 5 công trình không khả thi đưa ra khỏi kế hoạch. 
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 44,03 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 38,63 ha, thấp hơn 5,40 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 87,72% kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đưa vào kế hoạch 2 công trình, dự án. Kết quả trong năm 2020 chưa thực hiện được. Dự án Dự án nhà máy nước sạch Hương Sơn, xã Quang Diệm được chuyển tiếp sáng năm 2021 và dự án Xây dựng nhà máy chế biến quặng Sericit đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch.

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 35,61 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch  2020 là 21,95 ha, thấp hơn 13,66 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 61,64% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 3.342,73 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 3.299,47 ha, thấp hơn 43,26 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 98,71% kế hoạch được duyệt. 
Nguyên nhân, trong năm 2020 đưa vào 29 công trình, dự án. Kết quả, có 17 công trình đã thực hiện; 2 công trình thực hiện được 1 phần; 7 công trình chưa thực hiện đề xuất chuyển tiếp sang năm 2020 và 3 công trình không khả thi, bỏ ra không thực hiện. Chi tiết các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng cụ thể như sau:
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2020 đưa vào thực hiện có 06 công trình, dự án. Đến nay, có 04 công trình đã thực hiện xong; 01 công trình chưa thực hiện đề xuất chuyển tiếp sang năm 2021 và 1 công trình hủy bỏ.

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2020 đưa vào thực hiện có 02 công trình, dự án. Đến nay đã thực hiện được 01 công trình, dự án; còn 01 công trình, dự án hủy bỏ.

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2020 đưa vào thực hiện có 14 công trình, dự án. Hiện nay đã thực hiện được 09 công trình, dự án; 2 công trình đã thực hiện được 1 phần; có 02 công trình, dự án chưa thực hiện đề xuất chuyển sang năm 2021 và 01 công trình hủy bỏ.
+ Đất thuỷ lợi: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2020 đưa vào thực hiện có 01 công trình, dự án (QH nâng cấp cải tạo các hồ (Khe Nhảy, Hồ Khe Cò, Hồ Vực Rồng)). Đến nay chưa thực hiện được và đề xuất chuyển tiếp sang kế hoạch 2021.
+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2020 đưa vào thực hiện 05 công trình, dự án. Đến nay đã thực hiện được 03 công trình, dự án và 02 công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2021.
+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2020 đưa vào thực hiện có 01 công trình, dự án (Quy hoạch bưu điện văn hoá xã Sơn Tiến). Đến nay, chưa thực hiện đề xuất chuyển sang năm 2021.

- Đất có di tích lịch sử, văn hóa: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 6,95 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 8,37 ha, cao hơn 1,42 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 120,42% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất có di tích lịch sử, văn hóa, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đât bãi thải, xử lý chất thải theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 21,16 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 11,73 ha, thấp hơn 9,43 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 55,44% kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 đất bãi thải, xử lý chất thải đưa vào kế hoạch 06 công trình, dự án. Đến nay mới thực hiện được 02 công trình, dự án; còn 01 công trình, dự án chưa thực hiện đề nghị chuyển sang 2020 và 3 công trình không khả thi đưa ra khỏi kế hoạch. 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở tại nông thôn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 943,41 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 931,14 ha, thấp hơn 12,27 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 98,70% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt trong năm 2020 đưa vào 90 công trình, dự án nhưng chỉ thực hiện được 20 công trình; 10 công trình thực hiện được 1 phần; có 19 công trình chưa thực hiện chuyển sang năm 2021 và 41 công trình không khả thi bỏ ra khỏi kế hoạch. 
- Đất ở tại đô thị: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 93,79 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 79,68 ha, thấp hơn 14,11 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 84,95% kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt trong năm 2020 đưa vào 09 công trình, dự án nhưng chỉ thực hiện được 5 công trình; có 04 công trình chưa thực hiện chuyển sang năm 2021.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 22,06 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 20,06 ha, thấp hơn 2,00 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 90,95% kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt trong năm 2020 đưa vào 02 công trình, dự án (Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện và Mở rộng trụ sở UBND xã Sơn Tiến). Đến nay chưa thực hiện được công trình dự án nào đề xuất chuyển 02 công trình dự án sang năm 2021.

- Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 5,71 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch  2020 là 30,63 ha, cao hơn 24,92 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 536,43% kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân, năm 2020 theo kế hoạch có 01 công trình Quy hoạch đất ở (Trạm thú ý cũ) tại thị trấn Phố Châu 0,05 ha sẽ lấy vào đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp. Đến nay, công trình trên vẫn chưa thực hiện được và đề xuất chuyển tiếp sang năm 2021. Mặt khác, do số liệu biến động sau kỳ kiểm kê 2019.
- Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 19,14 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 18,18 ha, thấp hơn 0,96 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 94,99% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất cơ sở tôn giáo, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 575,84 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 583,64 ha, cao hơn 7,80 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 101,35% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 115,41 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 70,77 ha, thấp hơn 44,64 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 61,32% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt trong năm 2020 đưa vào 09 công trình, dự án nhưng chỉ thực hiện được 03 công trình; còn 04 công trình chưa thực hiện chuyển sang năm 2021 và hủy bỏ 2 công trình không khả thi.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 30,75 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 33,65 ha, cao hơn 2,90 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 109,42% kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân: Theo kế hoạch được duyệt trong năm 2020 đưa vào 03 công trình, dự án. Trong năm 2020 đã thực hiện được 03 công trình; còn 01 công trình chưa thực hiện chuyển sang năm 2021.

- Đất khu vui chơi giải trí, công cộng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 2,08 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 3,72 ha, cao hơn 1,64 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 178,70% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất khu vui chơi giải trí, công cộng, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 29,35 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 33,49 ha, cao hơn 4,14 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 114,09% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất cơ sở tín ngưỡng, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019 của huyện Hương Sơn. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 1.594,26 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 1.627,73 ha, cao hơn 33,47 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 102,10% kế hoạch được duyệt.

Nguyên nhân, năm 2020 theo kế hoạch có 01 công trình Nuôi trồng thủy sản (thôn Tây Hà) tại xã Tân Mỹ Hà 1,80 ha sẽ lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối. Đến nay, công trình trên vẫn chưa thực hiện được và đề xuất chuyển tiếp sang năm 2021. Mặt khác, do số liệu biến động sau kỳ kiểm kê 2019.
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 115,32 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020 là 119,24 ha, cao hơn 3,92 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 103,40% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất có mặt nước chuyên dùng, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019. 
- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 0,84 ha. Nguyên nhân, trong năm không có công trình, dự án nào thuộc đất có mặt nước chuyên dùng, diện tích thay đổi do biến động số liệu kiểm kê năm 2019. 

d) Đất chưa sử dụng
Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 2.819,84 ha. Kết quả thực hiện trong năm kế hoạch 2020, diện tích đất chưa sử dụng là 1.262,56 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra 1.557,28 ha.
II. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND huyện Hương Sơn đã chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên qua so sánh, phân tích kết quả giữa thực hiện và các chỉ tiêu quy hoạch, thì kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất còn đạt thấp. Nguyên nhân tồn tại như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện phụ thuộc nhiều vào kết quả triển khai thực hiện các dự án phần lớn diện tích lấy vào nhóm đất nông nghiệp và đến nay vẫn chưa thực hiện được như: Điện năng lượng mặt trời; Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2; Mở rộng Khu sinh thái Hải Thượng (thôn Hải Thượng) …

- Kinh phí đầu tư để thực hiện các công trình lớn, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương còn hạn chế, thắt chặt, cắt giảm hoặc cấp không đúng hạn nên nhiều công trình, dự án không thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, xã hội, sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân, doanh nghiệp.

- Do các dự án thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh không thuộc các trường hợp được nhà nước thu hồi đất mà do nhà đầu tư tự thỏa thuận để thực hiện công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng nên việc thỏa thuận mức giá bồi thường người dân thường đòi giá cao hơn nhiều so với đơn giá nhà nước quy định. Dẫn đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư do kéo giài thời gian; Mặt khác một số công trình, dự án có một phần diện tích lấy trên đất chưa sử dụng do UBND cấp xã quản lý chưa được UBND tỉnh giải quyết cho thuê đất do vướng đến các thủ tục pháp lý.
PHẦN III
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
I. Chỉ tiêu sử dụng đất (Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh trong năm 2021)

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh chưa được Chính phủ phê duyệt, do đó chưa có chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Việc đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn so với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh sẽ được đánh giá sau khi được UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất.

II. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực
2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 20/3/2020; Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 10/9/2020, UBND huyện Hương Sơn xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa thực hiện hết nhưng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương trong năm 2021 và đề nghị tiếp tục thực hiện, cụ thể như sau:

Bảng 02: Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã loại đất
	Số công trình chuyển tiếp sang KH 2021
	Diện tích (ha)

	I
	Đất nông nghiệp
	
	4
	14,10

	-
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	2
	5,30

	-
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	2
	8,80

	II
	Đất phi nông nghiệp
	
	53
	175,95

	-
	Đất quốc phòng
	CQP
	1
	17,95

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5
	15,71

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1
	1,00

	-
	Đất giao thông
	DGT
	4
	23,30

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	1
	2,33

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2
	54,10

	-
	Đất CT bưu chính viễn thông
	DBV
	1
	0,03

	-
	Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo
	DGD
	1
	0,10

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	1
	5,00

	-
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	25
	9,38

	-
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	4
	24,33

	-
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	2
	0,32

	-
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	4
	21,30

	-
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	1
	1,10

	
	Tổng
	
	57
	190,05


(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)
2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
Bảng 03: Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 
trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch 2021
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã loại đất
	Số công trình đăng ký mới trong KH 2021
	Diện tích (ha)

	I
	Đất nông nghiệp
	
	2
	5,94

	-
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	2
	5,94

	II
	Đất phi nông nghiệp
	
	78
	115,76

	-
	Đất quốc phòng
	CQP
	1
	2,00

	-
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	1
	10,00

	-
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	4
	0,80

	-
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1
	0,20

	-
	Đất giao thông
	DGT
	12
	35,30

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	4
	2,50

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	2
	1,94

	-
	Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo
	DGD
	6
	1,58

	-
	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	1
	0,40

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2
	0,80

	-
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	35
	38,90

	-
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	2
	2,60

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	1
	0,12

	-
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	3
	16,47

	-
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	2
	0,85

	-
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	1
	0,30

	
	Tổng
	
	80
	121,70


(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

III. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 04: Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch năm 2021
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã loại đất
	Hiện trạng năm 2020 (ha)
	Kế hoạch SDĐ năm 2021
	Tăng (+), giảm (-)  (ha) so với năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	109.679,53
	109.679,53
	 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	101.372,80
	101.097,16
	92,18
	-275,64

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.566,61
	5.499,56
	5,01
	-67,05

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4.215,36
	4.149,11
	3,78
	-66,25

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	3.719,51
	3.639,13
	3,32
	-80,38

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	7.344,74
	7.315,98
	6,67
	-28,76

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	33.299,99
	33.246,02
	30,31
	-53,97

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	9.248,26
	9.248,26
	8,43
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	41.670,56
	41.605,59
	37,93
	-64,97

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	300,75
	305,85
	0,28
	5,10

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	222,36
	236,75
	0,22
	14,39

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7.044,16
	7.332,44
	6,69
	288,28

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	26,90
	46,85
	0,04
	19,95

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,34
	1,34
	0,00
	 

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	26,98
	26,98
	0,02
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	3,00
	13,00
	0,01
	10,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	53,88
	71,39
	0,07
	17,51

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	38,63
	39,83
	0,04
	1,20

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	21,95
	21,95
	0,02
	 

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	3.299,47
	3.419,52
	3,12
	120,05

	 
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	4,52
	4,52
	0,00
	 

	 
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	9,35
	9,23
	0,01
	-0,12

	 
	Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	79,50
	80,62
	0,07
	1,12

	 
	Đất XD cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	81,05
	81,45
	0,07
	0,40

	 
	Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,06
	0,06
	0,00
	 

	 
	Đất giao thông
	DGT
	2.161,75
	2.219,74
	2,02
	57,99

	 
	Đất thủy lợi
	DTL
	826,57
	831,28
	0,76
	4,71

	 
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	127,52
	183,56
	0,17
	56,04

	 
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	2,39
	2,30
	0,00
	-0,09

	 
	Đất chợ
	DCH
	6,75
	6,75
	0,01
	 

	2.9
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	8,37
	9,17
	0,01
	0,80

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	11,73
	16,73
	0,02
	5,00

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	931,14
	991,39
	0,90
	60,25

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	79,68
	94,60
	0,09
	14,93

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	20,06
	20,38
	0,02
	0,32

	2.14
	Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	30,63
	30,58
	0,03
	-0,05

	2.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	18,18
	18,30
	0,02
	0,12

	2.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	583,64
	583,64
	0,53
	 

	2.17
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	70,77
	108,54
	0,10
	37,77

	2.18
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	33,65
	35,18
	0,03
	1,53

	2.19
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	3,72
	3,72
	0,00
	 

	2.20
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	33,49
	33,79
	0,03
	0,30

	2.21
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.627,73
	1.626,33
	1,48
	-1,40

	2.22
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	119,24
	119,24
	0,11
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1.262,56
	1.249,93
	1,14
	-12,64


Chi tiết từng loại đất như sau:

a) Đất nông nghiệp

Nhóm đất nông nghiệp năm 2020 của huyện có diện tích 101.372,80 ha. Đến năm 2021, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 101.097,16 ha, giảm 275,64 ha so với năm 2020. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau: 

* Đất trồng lúa

Diện tích đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn huyện 5.566,61 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5.499,56 ha.

- Diện tích đất trồng lúa giảm 67,05 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	+ Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	2,80 ha;

	+ Đất cụm công nghiệp
	:
	3,22 ha;

	+ Đất thương mại, dịch vụ
	:
	1,70 ha;

	+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	0,20 ha;

	+ Đất xây dựng giáo dục và đào tạo
	:
	0,76 ha;

	+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	:
	0,40 ha;

	+ Đất giao thông
	:
	16,32 ha;

	+ Đất thủy lợi
	:
	0,40 ha;

	+ Đất công trình năng lượng
	:
	7,86 ha;

	+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	:
	0,50 ha;

	+ Đất ở tại nông thôn
	:
	21,61 ha;

	+ Đất ở tại đô thị
	:
	9,87 ha;

	+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	0,30 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	1,06 ha.

	          + Đất cơ sở tín ngưỡng
	:
	0,05 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất trồng lúa của huyện 5.499,56 ha, giảm so với năm 2020 là 67,05 ha. 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 trên địa bàn huyện là 3.719,51 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3.639,13 ha.

- Diện tích đất giảm 80,38 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	          + Đất nông nghiệp khác 
	:
	5,94 ha;

	          + Đất cụm công nghiệp
	:
	4,85 ha;

	          + Đất thương mại, dịch vụ
	:
	0,30 ha;

	          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	1,00 ha;

	          + Đất xây dựng giáo dục và đào tạo
	:
	0,82 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	14,90 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	1,83 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	26,85 ha;

	          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	:
	0,03 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	18,96 ha;

	          + Đất ở tại đô thị
	:
	3,80 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	0,80 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là 3.639,13 ha, giảm so với năm 2020 là 80,38 ha.

* Đất trồng cây lâu năm

Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2020 trên địa bàn huyện 7.344,74 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 7.315,98 ha.

- Diện tích đất giảm 28,76 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất cụm công nghiệp
	:
	0,80 ha;

	          + Đất thương mại, dịch vụ
	:
	0,63 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	8,78 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	1,00 ha;

	          + Đất ở tại đô thị
	:
	1,20 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	16,01 ha;

	          + Đất cơ sở tôn giáo
	:
	0,09 ha;

	          + Đất cơ sở tín ngưỡng

	:
	0,25 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất trồng cây lâu năm là 7.315,98 ha, giảm 28,76 ha so với năm 2020.

* Đất rừng phòng hộ

Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn huyện là 33.299,99 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 33.246,02 ha.

- Diện tích đất rừng phòng hộ giảm 53,97 ha do chuyển sang các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp sau:

	          + Đất quốc phòng 
	:
	2,00 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	14,10 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	0,70 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	20,70 ha;

	          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	:
	16,47 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất rừng phòng hộ của huyện 33.246,02 ha, giảm so với năm 2020 là 53,97 ha.

* Đất rừng đặc dụng

Diện tích đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn huyện là 9.248,26 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.
* Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện là 41.670,56 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 41.605,59 ha.

- Diện tích đất giảm 64,97 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	          + Đất nông nghiệp khác 
	:
	6,30 ha;

	          + Đất quốc phòng
	:
	17,95 ha;

	          + Đất thương mại, dịch vụ
	:
	13,88 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	0,34 ha;

	          + Đất bãi thải, xử lý chất thải
	:
	5,00 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	0,20 ha;

	          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	21,30 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất rừng sản xuất của huyện 41.605,59 ha, giảm so với năm 2020 là 64,97 ha.

* Đất nuôi trồng thủy sản

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 trên địa bàn huyện là 300,75 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 300,55 ha.

- Diện tích đất giảm 0,20 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	0,20 ha;


- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 5,30 ha được lấy từ các loại đất:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước
	:
	2,80 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	:
	1,00 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	1,50 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện 305,85 ha, tăng so với năm 2020 là 5,10 ha.

* Đất nông nghiệp khác

Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2020 trên địa bàn huyện là 222,36 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 222,01 ha.

- Diện tích đất giảm 0,35 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	0,35 ha;


- Diện tích đất tăng 14,74 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	5,94 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	6,30 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	2,50 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất nông nghiệp khác của huyện 236,75 ha, tăng so với năm 2020 là 14,39 ha.
b) Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện 7.044,16 ha. Đến năm 2021, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 7.332,44 ha, tăng 288,28 ha so với năm 2020. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:

* Đất quốc phòng
Diện tích đất quốc phòng năm 2020 trên địa bàn huyện 26,90 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 26,90 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất quốc phòng tăng 19,95 ha được lấy từ các loại đất sau: 

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	2,00 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	17,95 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất quốc phòng của huyện 46,85 ha, tăng 19,95 ha so với năm 2020.
* Đất an ninh
Diện tích đất an ninh đến năm 2021 của huyện là 1,34 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất khu công nghiệp
Diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2021 của huyện là 26,98 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất cụm công nghiệp

Diện tích đất cụm công nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện 3,00 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3,00 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất cụm công nghiệp tăng 10,00 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	3,22 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	4,85 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm  
	:
	0,80 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	0,61 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	0,12 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	:
	0,40 ha.


Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2021 của huyện là 13,00 ha, tăng 10,00 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2020 trên địa bàn huyện 53,88 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 53,88 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng 17,51 ha, được lấy từ các loại đất: 

	          + Đất chuyên trồng lúa nước
	:
	1,70 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	0,30 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	0,63 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	13,88 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	: 
	1,00 ha.


Diện tích đất thương mại, dịch vụ đến năm 2021 của huyện là 71,39 ha, tăng 17,51 ha so với hiện trạng năm 2020.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện 38,63 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 38,63 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 1,20 ha, được lấy từ các loại đất: 

	          + Đất chuyên trồng lúa nước
	:
	0,20 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	1,00 ha;


Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện là 39,83 ha, tăng 1,20 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2021 trên địa bàn huyện là 21,95 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất phát triển hạ tầng 

Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2020 trên địa bàn huyện 3.299,47 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 3.298,04 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất phát triển hạ tầng tăng 121,48 ha, được lấy từ các loại đất: 

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	25,74 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	44,43 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm  
	:
	9,78 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	35,50 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	0,34 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	5,69 ha.


- Diện tích đất phát triển hạ tầng giảm 1,43 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất cụm công nghiệp
	:
	0,73 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	0,59 ha;

	          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	0,02 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	0,09 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện 3.419,52 ha, tăng  120,05 ha so với năm 2020.

Chi tiết các loại đất phát triển hạ tầng như sau:

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2021 trên địa bàn huyện 4,52 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất xây dựng cơ sở y tế

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế năm 2020 trên địa bàn huyện 9,35 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 9,23 ha.

- Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế giảm 0,12 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế năm 2021 của huyện là 9,23 ha, giảm 0,12 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2020 trên địa bàn huyện 79,50 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 78,94 ha.
- Diện tích tăng 1,68 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	0,76 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	0,82 ha;

	          + Đất công trình bưu chính viễn thông
	:
	0,10 ha;


- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,56 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	0,47 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	0,09 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo của huyện 80,62 ha, tăng so với năm 2020 là 1,12 ha.
* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2020 trên địa bàn huyện 81,05 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 81,05 ha.
- Diện tích tăng 0,40 ha được lấy từ đất chuyên trồng lúa nước.

Đến năm 2021 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao của huyện 81,45 ha, tăng so với năm 2020 là 0,40 ha.
* Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện 0,06 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất giao thông

Diện tích đất giao thông năm 2020 trên địa bàn huyện 2.161,75 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 2.161,14 ha.
- Diện tích tăng 58,60 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	16,32 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	14,10 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	14,90 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm  
	:
	8,78 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	4,50 ha.


- Đất giao thông giảm 0,61 ha, do chuyển sang đất cụm công nghiệp.

Đến năm 2021 diện tích đất giao thông của huyện 2.219,74 ha, tăng so với năm 2020 là 57,99 ha.
* Đất thủy lợi

Diện tích đất thủy lợi năm 2020 trên địa bàn huyện 826,57 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 826,45 ha.
- Diện tích tăng 4,83 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	 0,40 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	 0,70 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	 1,83 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm  
	:
	 1,00 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	 0,90 ha.


- Đất thủy lợi giảm 0,12 ha, do chuyển sang đất cụm công nghiệp.

Đến năm 2021 diện tích đất thủy lợi của huyện 831,28 ha, tăng so với năm 2020 là 4,71 ha.
* Đất công trình năng lượng

Diện tích đất công trình năng lượng năm 2020 trên địa bàn huyện 127,52 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 127,52 ha.
- Diện tích tăng 56,04 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	 7,86 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	 20,70 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	 26,85 ha;

	          + Đất rừng sản xuất  
	:
	 0,34 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	 0,29 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất công trình năng lượng của huyện 183,56 ha, tăng so với năm 2020 là 56,04 ha.
* Đất công trình bưu chính, viễn thông

Diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông năm 2020 trên địa bàn huyện 2,39 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 2,27 ha.
- Đất công trình bưu chính, viễn thông giảm 0,12 ha, do chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Diện tích đất tăng 0,03 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.

Đến năm 2021 diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông của huyện 2,30 ha, giảm so với năm 2020 là 0,09 ha.
* Đất chợ

Diện tích đất chợ năm 2021 trên địa bàn huyện 6,75 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2020 trên địa bàn huyện 8,37 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 8,37 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa tăng  0,80 ha được lấy từ các loại đất:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước
	:
	0,50 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	0,30 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện 9,17 ha tăng 0,80 ha so với năm 2020.
* Đất bãi thải, xử lý chất thải

Diện tích đất bãi thải năm 2020 trên địa bàn huyện 11,73 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 11,73 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất bãi thải tăng 5,00 ha, được lấy từ các loại đất:

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	5,00 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất bãi thải của huyện 16,73 ha tăng 5,00 ha so với năm 2020.

* Đất ở tại nông thôn

Diện tích đất ở tại nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện 931,14 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 931,11 ha.
- Diện tích tăng 60,28 ha được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	20,81 ha;

	          + Đất trồng lúa nước còn lại
	:
	0,80 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	18,96 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm  
	:
	16,01 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	0,20 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	0,20 ha;

	          + Đất nông nghiệp khác
	:
	0,35 ha;

	          + Đất cơ sở y tế
	:
	0,12 ha;

	          + Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo
	:
	0,47 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng

	:
	0,42 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	1,94 ha.


- Đất ở tại nông thôn giảm 0,03 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất cơ sở tôn giáo
	:
	0,03 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất ở tại nông thôn của huyện 991,39 ha, tăng so với năm 2020 là 60,25 ha.
* Đất ở tại đô thị

Diện tích đất ở tại đô thị năm 2020 trên địa bàn huyện 79,68 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 79,68 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất ở đô thị tăng 14,93 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	9,87 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	3,80 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	1,20 ha;

	          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	:
	0,05 ha;

	          + Đất chưa sử dụng
	:
	0,01 ha.


Như vậy, đến năm 2021 diện tích đất ở đô thị của huyện 94,60 ha, tăng 14,93  ha so với năm 2020.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 trên địa bàn huyện 20,06 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 20,06 ha.
- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,32 ha được lấy từ các loại đất sau: 

	          + Đất chuyên trồng lúa nước  
	:
	0,30 ha;

	          + Đất công trình bưu chính viễn thông
	:
	0,02 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện là 20,38 ha, tăng 0,32 ha so với năm 2020.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện 30,63 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 30,58 ha.
- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp giảm 0,05 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị.

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 của huyện là 30,58 ha, giảm 0,05 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất cơ sở tôn giáo

Diện tích đất cơ sở tôn giáo năm 2020 trên địa bàn huyện 18,18 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 18,18 ha.
- Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng 0,12 ha được lấy từ các loại đất sau: 

	+ Đất trồng cây lâu năm  
	:
	0,09 ha;

	+ Đất ở tại nông thôn
	:
	0,03 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất cơ sở tôn giáo của huyện là 18,30 ha, tăng 0,12 ha so với năm 2020.
* Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa năm 2021 trên địa bàn huyện 583,64 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng
Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện 70,77 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 70,77 ha.
- Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng tăng 37,77 ha được lấy từ các loại đất sau: 

	          + Đất rừng phòng hộ  
	:
	16,47 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	21,30 ha;


Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2020 của huyện là 108,54 ha, tăng 37,77 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất sinh hoạt cộng đồng
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 trên địa bàn huyện 33,65 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 33,23 ha.
- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng tăng 1,95 ha được lấy từ các loại đất sau:

	+ Đất chuyên trồng lúa nước
	:
	1,06 ha;

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	0,80 ha;

	+ Đất XD cơ sở giáo dục và đào tạo
	:
	0,09 ha;


- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng giảm 0,42 ha, do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	0,42 ha;


Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 của huyện là 35,18 ha, tăng 1,53 ha so với hiện trạng năm 2020.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đến năm 2021 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện là 3,72 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

* Đất cơ sở tín ngưỡng

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng năm 2020 trên địa bàn huyện 33,49 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 33,49 ha.
- Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng tăng 0,30 ha được lấy từ các loại đất sau: 

	+ Đất chuyên trồng lúa nước
	:
	0,05 ha;

	+ Đất trồng cây lâu năm  
	:
	0,25 ha;


Đến năm 2021 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng của huyện là 33,79 ha, tăng 0,30 ha so với năm 2020.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2020 của huyện là 1.627,73 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.626,33 ha.

- Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 1,40 ha được chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	1,00 ha;

	          + Đất cụm công nghiệp
	:
	0,40  ha;


Đến năm 2021 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của huyện 1.626,33 ha, giảm so với năm 2020 là 1,40 ha.

* Đất có mặt nước chuyên dùng

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 của huyện là 119,24 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2020.

c) Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 trên địa bàn huyện 1.262,56 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 như sau:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.249,93 ha.

- Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất chưa sử dụng giảm 12,64 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất nông nghiệp khác 
	:
	2,50 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	1,50 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	4,50 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	0,90 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	0,29 ha;

	          + Đất ở tại đô thị
	:
	0,01 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	1,94 ha;

	          + Đất thương mại, dịch vụ
	:
	1,00 ha.


Đến năm 2021 diện tích đất chưa sử dụng của huyện 1.249,93 ha, giảm so với năm 2020 là 12,64 ha.
IV. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm 2021
Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn được thể hiện ở bảng sau:

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	280,64

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	64,25

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	LUC/PNN
	63,45

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	74,44

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	28,76

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	53,97

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	58,67

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	0,20

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,35

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	9,10

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản
	LUA/NTS
	2,80

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng
	RSX/NKR(a)
	6,30

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	1,23


 (Chi tiết cụ thể của các xã thể hiện biểu 04/CH)

V. Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2021
Diện tích các loại đất cần thu hồi đất năm 2021 được thể hiện ở bảng sau:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	211,16

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	62,35

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	61,55

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	74,14

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	13,13

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	37,50

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	23,49

	1.6
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	0,20

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,35

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2,33

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	1,43

	2.2
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,03

	2.3
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,05

	2.4
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,42

	2.5
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	0,40


(Chi tiết cụ thể của các xã thể hiện biểu 05/CH)

VI. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực; trong năm kế hoạch 2021 sẽ đưa 12,64 ha diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4,00

	1.1
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1,50

	1.2
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	2,50

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	8,64

	2.1
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	1,00

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng 
	DHT
	5,69

	2.3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1,94

	2.3
	Đất ở đô thị
	ODT
	0,01


(Chi tiết cụ thể của các xã thể hiện biểu 06/CH)
VII. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021
Có 137 danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021, bao gồm 57 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 80 công trình, dự án đăng ký mới trong năm 2021 được thể hiện chi tiết trong Biểu 07/CH kèm theo báo cáo này.
VIII. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021
8.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch của huyện Hương Sơn được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2004 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;

- Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hương Sơn.

8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

a) Dự kiến các khoản thu: Bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

b) Dự kiến các khoản chi: Bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
8.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

a) Phương pháp tính

* Đối với các khoản thu
- Thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở tại đô thị khu vực huyện Hương Sơn: Tính bình quân 2.500.000 đồng/m2.

- Thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, 
giao đất ở tại nông thôn khu vực huyện Hương Sơn: Tính bình quân 900.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị: Tính bình quân 1000.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn: Tính bình quân 500.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi cho thuê đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Tính bình quân 600.000 đồng/m2.

- Thu tiền khi cho thuê đất vào mục đích thương mại, dịch vụ: Tính bình quân 800.000 đồng/m2.

* Đối với các khoản chi:

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa: 

+ Khu vực thị trấn: Tính bình quân 48.200 đồng/m2.

+ Khu vực các xã: Tính bình quân 46.000 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác: 
+ Khu vực thị trấn: Tính bình quân 48.200 đồng/m2.

+ Khu vực các xã: Tính bình quân 46.000 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm: 
+ Khu vực thị trấn: Tính bình quân 53.000 đồng/m2.

+ Khu vực các xã: Tính bình quân 50.600 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản: 
+ Khu vực thị trấn: Tính bình quân 25.000 đồng/m2.

+ Khu vực các xã: Tính bình quân 23.300 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp: 
+ Khu vực thị trấn: Tính bình quân 6.600 đồng/m2.

+ Khu vực các xã: Tính bình quân 6.200 đồng/m2.

- Chi bồi thường khi thu hồi ở tại đô thị và ở nông thôn: được tính bình quân tương đương với đơn giá khi giao đất ở tại đô thị và giao đất ở nông thôn.

- Chi bồi thường công trình kiến trúc, hoa màu cây cối khoảng 20% tổng chi.

b) Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất
Bảng 05: Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất của huyện Hương Sơn

	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá  (đồng/m2)
	Thành tiền (tỷ đồng)

	I
	Các khoản thu
	 
	 
	236,49

	1
	Thu tiền khi đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở đô thị bình quân
	0,01
	2.500.000
	0,10

	2
	Thu tiền khi đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở nông thôn bình quân
	15,12
	900.000
	54,43

	3
	Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị
	1,20
	1.000.000
	4,80

	4
	Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn
	13,80
	500.000
	27,60

	5
	Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
	38,97
	600.000
	93,53

	6
	Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ
	17,51
	800.000
	56,03

	II
	Các khoản chi
	 
	 
	88,71

	1
	Chi bồi thường thu hồi đất trồng lúa
	 
	 
	28,97

	 
	 - Khu vực thị trấn
	13,03
	48.200
	6,28

	 
	 - Khu vực các xã
	49,32
	46.000
	22,69

	2
	Chi bồi thường thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	 
	 
	34,21

	 
	 - Khu vực thị trấn
	4,78
	48.200
	2,30

	 
	 - Khu vực các xã
	69,36
	46.000
	31,91

	3
	Chi bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm
	 
	 
	6,65

	 
	 - Khu vực thị trấn
	0,20
	53.000
	0,11

	 
	 - Khu vực các xã
	12,93
	50.600
	6,54

	4
	Chi bồi thường thu hồi đất nuôi trồng thủy sản 
	 
	 
	0,05

	 
	 - Khu vực thị trấn
	0,00
	25.000
	0,00

	 
	 - Khu vực các xã
	0,20
	23.300
	0,05

	5
	Chi bồi thường thu hồi đất lâm nghiệp
	 
	 
	3,78

	 
	 - Khu vực thị trấn
	0,00
	6.600
	0,00

	 
	 - Khu vực các xã
	60,99
	6.200
	3,78

	6
	Chi bồi thường thu hồi đất ở tại nông thôn 
	0,03
	900.000
	0,27

	7
	Chi bồi thường thu hồi đất ở tại đô thị 
	0,00
	2.500.000
	0,00

	8
	Chi bồi thường công trình kiến trúc, hoa màu cây cối
	 
	20% tổng chi
	14,78

	Cân đối thu - chi (I-II)
	
	
	147,78


Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện Hương Sơn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 147,78 tỷ đồng.

Trên đây chỉ là dự kiến thu chi giả định dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án ở thời điểm nào thì trên cơ sở hướng dẫn áp dụng đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng cho từng dự án cụ thể.
PHẦN IV

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, định kỳ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện;

- Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện công khai tại UBND huyện, trên các phương tiện truyền thông, truyền hình toàn bộ nội dung về kế hoạch sử dụng đất của huyện sau khi được xét duyệt; Đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

- Các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất đảm bảo khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội;

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất; Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.
- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định.

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở các khu, điểm công nghiệp… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường để sử dụng đất bền vững.

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Sơn là cơ sở để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật; thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong năm kế hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, đã đánh giá khái quát được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội; đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất, biến động sử dụng đất đai; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xác định những tồn tại để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Xuất phát từ góc nhìn về đất đai để bố trí cơ cấu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với việc chu chuyển các loại đất như sau:

- Bố trí diện tích đất trồng lúa khoảng 5.499,56 ha đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện.

- Đối với đất lâm nghiệp: chuyển đổi các loại đất phù hợp, đảm bảo cân bằng và ổn định được môi trường sinh thái của huyện.

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hóa.

- Đất để phát triển hạ tầng được xem xét và tính toán cho các loại đất (giao thông, thủy lợi..) trên cơ sở phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.
Theo phương án xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích các loại đất của huyện được phân bổ như sau:
- Đất nông nghiệp: 101.097,16 ha, chiếm 92,18% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: 7.332,44 ha, chiếm 6,69% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: 1.249,93 ha, chiếm 1,14% tổng diện tích tự nhiên.
2. Kiến nghị

Đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sớm xem xét và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Sơn để huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung trong phương án góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
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